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1.1. Từ cuối những năm 60 của thế kỷ XX, nhiều nhà nghiên cứu ngôn 

ngữ trên thế giới và cả Việt Nam đã có sự quan tâm sâu sắc đến Lý thuyết hành 

động ngôn từ (Thoery of speech acts). Đi theo hướng này, ở Việt Nam, có khá 

nhiều bài viết, luận văn, luận án, chuyên khảo đề cập đến các hành động ngôn từ  

(HĐNT) nói chung cũng như các hành động bộ phận như hành động hỏi, hành 

động cầu khiến, hành động cảm thán, hành động cho tặng, hành động cam kết, 

hành động khuyên… Tuy nhiên, việc đi sâu nghiên cứu hành động trần thuật qua 

lời thoại nhân vật trong tác phẩm văn chương thì chưa có đề tài nào.  

1.2. Nguyễn Minh Châu, Chu Lai, Lê Lựu là những nhà văn xuất sắc và 

tiêu biểu cho nền văn học kháng chiến chống Mỹ cứu nước về thể loại truyện 

ngắn. Để tạo nên sự thành công về thể loại truyện ngắn này, các nhà văn đã phải 

sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật khác nhau, trong đó có nghệ thuật sử dụng 

ngôn từ và cách tổ chức các dạng lời nói của nhân vật. Các dạng lời nói này 

được gọi là các hành động ngôn từ. Một trong các dạng hành động ngôn từ được 

sử dụng với tần số cao, tạo nên nét riêng, sự độc đáo về phong cách của mỗi nhà 

văn là hành động trần thuật. Tuy vậy, hành động này chưa được đi sâu mô tả, 

phân tích và nghiên cưú một cách đầy đủ. 

1.3. Trong thực tiễn học tập, giảng dạy môn Ngữ văn ở nhà trường, việc 

áp dụng lý thuyết HĐNT để khảo sát, phân tích tác phẩm văn chương gặp không 

ít khó khăn. Vì thế, nghiên cứu hành động trần thuật qua lời thoại nhân vật trong 

truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, Chu Lai, Lê Lựu trong một chừng mực nào đó 

sẽ góp phần tích cực vào việc giảng dạy bộ môn ngữ văn ở nhà trường phổ thông 

hiện nay. Nghiên cứu vấn đề này còn góp phần khẳng định tài năng nghệ thuật, 

phong cách ngôn ngữ của Nguyễn Minh Châu, Chu Lai, Lê Lựu, giúp người đọc 

tiếp nhận giá trị của tác phẩm một cách toàn diện hơn.  

Chính vì những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Hành động trần thuật 

qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, Chu Lai, Lê Lựu”  

để đi sâu nghiên cứu. 
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 2. Lịch sử vấn đề 

2.1. Lịch sử nghiên cứu về dụng học và hành động ngôn từ  

Năm 1962, với sự công bố công trình How to do things with words (Hành 

động như thế nào bằng lời nói) [165] của J. Austin - công bố sau khi ông qua đời 

hai năm, có thể xem là cái mốc đánh dấu sự ra đời của lĩnh vực nghiên cứu dụng 

học và hành động ngôn từ trong giao tiếp. Mục tiêu của J. Austin là: 

Xem xét lại điều mà ông nhìn nhận như là ngụy thuyết miêu tả: Quan 

điểm cho rằng cái chức năng của ngôn ngữ được quan tâm duy nhất về mặt 

triết học là chức năng xây dựng phán đoán đúng sai. Cụ thể hơn, ông tấn công 

vào thuyết thẩm định chân thực, có liên quan đến thực chứng luận lô gich, tức 

cái thuyết cho rằng các câu chỉ có nghĩa khi chúng biểu thị những mệnh đề có 

thể kiểm tra được tính đúng sai [99, tr. 248].  

Trên cơ sở nghiên cứu ý nghĩa của câu gắn liền với các HĐNT mà người 

nói thực hiện vào lúc nói bằng cách phát ra câu nói đó, J. Austin đã trình bày các 

vấn đề cơ bản về lý thuyết HĐNT như: các loại HĐNT; điều kiện sử dụng 

HĐNT và phân loại hành động ở lời… Dựa trên ý nghĩa của động từ ngữ vi, ông 

đã chia các hành động ở lời thành năm phạm trù: phán xử (verditive); hành xử 

(exercitive); cam kết (comissive); trình bày (expositive); ứng xử (behabitive). Lý 

thuyết HĐNT của J. Austin có thể nói là “nền móng” để xây dựng hướng nghiên 

cứu ngữ nghĩa - ngữ dụng với các hợp phần của nó.  

Năm 1969, với sự ra đời cuốn Speech Acts [173], J. Searle đã có công lớn 

trong việc phát triển lý thuyết HĐNT.  

Ông không tán thành sự tách rời nghĩa miêu tả và nghĩa ngữ dụng. Bởi 

vì theo ông tất cả những câu có nghĩa thì qua ý nghĩa của nó đều có thể dùng để 

thực hiện một hay một loạt những hành vi ngôn ngữ cụ thể, và tất cả những 

hành vi ngôn ngữ đã thực hiện thì về nguyên tắc đều có thể biểu hiện một cách 

chính xác theo cấu trúc nội tại một hay nhiều câu. Do vậy nghiên cứu nghĩa của 

câu và sự nghiên cứu các hành vi ngôn ngữ không lập thành hai lĩnh vực độc 

lập. Chúng chỉ là một nhưng theo hai phương diện khác nhau [34, tr. 57]. 
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Điểm khác biệt giữa J. Searle và J. Austin là ở cách ông đề xuất một sự 

miêu tả khác về các HĐNT cũng như các phạm trù hành động ở lời. Dựa trên ý 

nghĩa khái quát của các hành động ở lời, ông chia thành 5 phạm trù: tái hiện 

(representative), điều khiển (directive), cam kết (commissive), biểu cảm 

(expresssive), tuyên bố (declaration).  

Năm 1975, với công trình In direct Speech Acts [174] và sự hoàn thiện 

khái niệm HĐNT gián tiếp, J. Searle đã có công lớn trong việc hoàn chỉnh lý 

thuyết HĐNT.   

Từ sau 1975, ngữ dụng học nói chung, HĐNT nói riêng không những 

được các nhà ngôn ngữ học quan tâm mà các nhà khoa học kế cận, như triết học, 

văn học, tâm lý học, xã hội học... cũng rất chú ý. Không thể thống kê đầy đủ các 

công trình nghiên cứu về dụng học và HĐNT nhưng có thể khẳng định: nghiên 

cứu ngôn ngữ lúc này quan tâm đến lĩnh vực hoạt động thực hiện chức năng 

giao tiếp của ngôn ngữ còn được gọi là lĩnh vực của lời nói hiểu theo nghĩa rộng 

nó bao gồm cả các sản phẩm của giao tiếp bằng ngôn ngữ và cả các cơ chế, các 

quy tắc sản sinh ra chúng [23, tr. 93]. Người ta tìm cách trả lời các câu hỏi như: 

chúng ta làm gì khi nói? Chúng ta thực sự nói gì khi nói?... Chúng ta có thể nói 

một điều khác với điều chúng ta muốn nói như thế nào? Có thể tin vào nghĩa của 

câu chữ được không? Công dụng của ngôn ngữ là gì?...    

Ở nước ta, nghiên cứu về ngữ dụng học nói chung, HĐNT nói riêng được 

bắt đầu từ những năm 70, 80 của thế kỷ XX . Nhìn chung, các công trình nghiên 

cứu, giáo trình, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, các bài báo khoa học chuyên 

ngành... cũng đã đề cập đến mảng HĐNT từ nhiều góc độ khác nhau. Có thể 

phân loại các công trình nghiên cứu có đề cập đến HĐNT theo hai hướng:  

(a) Xây dựng một hệ thống lý thuyết về dụng học nói chung, HĐNT trong 

Việt ngữ nói riêng.  

(b) Áp dụng lý thuyết dụng học và lý thuyết HĐNT để nghiên cứu những 

vấn đề ngôn ngữ cụ thể trong giao tiếp của người Việt.  


